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Thông tin mã H ợp đồng tương lai  

MÃ 
Ngày đáo 

hạn 
Số 

ngày  
VN30F +/- FV 

VN30F1710 19/10/2017 6 814 -1.77 

VN30F1711 16/11/2017 34 815 -2.20 

VN30F1712 21/12/2017 69 820 1.02 

VN30F1803 15/03/2018 153 823 -0.28 

 
 
Đồ thị VN30 trong ngày  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày: 13/10/2017 
CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ 

� Chỉ số VN30 đã tăng 14 điểm trong tuần này (1.7%) và những nhà đầu tư theo chiến thuật nắm 
giữ chúng tôi đã tư vấn xuyên suốt trong tuần đã có thể có mức lợi nhuận khả quan với việc áp 
dụng đòn bảy trên HĐTL. 

� Biến động bất thường của các kỳ hạn giao dịch xa hơn từ tháng 11/2017 tới tháng 3/2018 xảy ra 
vào phiên thứ tư đã khiến các  HĐTL đáo hạn cho các kỳ hạn trên có mức tăng rất mạnh vượt 
xa giá trị thực là một diễn biến đáng chú ý trong tuần giao dịch vừa qua.  

� Với sự hỗ trợ mạnh xoay vòng của các mã cổ phiếu trụ và tâm lý lạc quan nói chung của giớ i 
đầu tư, xét theo đồ thị ngày, VN30 đang bước vào giai đoạn tăng giá mạnh vơi việc các chỉ số 
động lượng đang tăng rất tốt ở vùng quá mua (RSI, MACD). Xét về trung hạn, sau khi vượt qua 
được vùng tích lũy, VN30 đang tạo mô hình cờ với giá kỳ vọng có thể lên tới vùng 823 điểm. 
Vùng điểm từ 824 - 827 của VN30 cũng là vùng giá kỳ vọng trong trung hạn của chúng tôi theo 
mô hình sóng Elliott. Tuy nhiên, chúng tôi dự đoán diễn biến của VN30 sau khi đạt được những 
ngưỡng kỳ vọng trên sẽ là rất khó lường và thiên về kịch bản tiêu cực và nhà đầu tư của thị 
trường cơ sở nên bắt đầu chuẩn bị sẵn mốt số chiến lược tái cơ cấu khi thị trường đảo chiều 
ngay từ lúc này. 

� Trong tuần này HĐTL tháng 10 sẽ đáo hạn. hiện cả HĐTL tháng 10 và HDDTL tháng 11 đang 
giao dịch khá sát so với chỉ số VN30. Những nhà đầu tư muốn tiếp tục nắm giữ trạng thái trên 
thị trường giao dịch phái sinh có thể chuyển trạng thái từ HĐTL tháng 10 sang HĐTL tháng 11 
với mức phí không đáng kể do hai hợp đồng đang giao dịch với mức giá sát nhau. 

� Trong ngắn hạn, chúng tôi nhận thấy đường  MACD của đồ thi 60 phút vẫn neo ở mức cao và 
mức điều chỉnh nhỏ đầu phiên 13/10/2017 vẫn chưa đủ để giảm nhiệt cho thị trường. Do vậy, 
mặc dù các chiến lược trung hạn của chúng tôi vẫn tiếp tục cho tín hiệu nắm giữ, nhà đầu tư tìm 
kiếm cơ hội Bán nên theo dõi chặt chẽ thị trường trong tuần giao dịch tới cho một đợt điêu chỉnh 
mạnh hơn của thị trường. 
. 

Chiến lược giao d ịch  
ngắn hạn Khả năng điều chỉnh ngắn hạn với ngưỡng hỗ trợ 805 điểm cho VN30 

Chiến lược giao d ịch  
trung h ạn 

Tiếp tục nắm giữ các vị thế MUA đã mở với vùng giá kỳ vọng 824-827 
điểm (VN30) 
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Mã ảnh hưởng lớn nhất VN30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chênh l ệch VN30&VN30F1M  
 

 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG   

I. Nhận định th ị trường HĐTL 

Chỉ số HĐTL giao dịch ở mức dương trong gần suốt phiên giao dịch ngày 13/10/2017. Chỉ số dao động 

trong biên độ nhỏ vào buổi sàng khi chỉ số VN30 chưa có xu thế rõ ràng nhưng đã tăng mạnh vào phiến 

buổi chiều. Đóng phiên, HĐTL VN30F1710 có mức tăng mạnh nhất 0.87% so với mức tăng 0.12%- 

0.36% của các kỳ hạn dài hơn cho thấy nhà đầu tư đang rất lạc quan trong ngắn hạn. 

Tổng thanh khoản của thị trường phái sinh 8.871 hợp đồng  tăng 7,55% so với phiên liền trước.Tính 

trong toàn bộ tuần giao dịch, KLGD của 4 mã HĐTL là 44830 HĐ, tăng 8.95% so với tuần trước. Số 

lượng vị thế mở tính đến đầu phiên thứ sáu 13/10 đạt 3271 hợp đồng, tang 8.5% so với cùng kỳ tuần 

trước. 

Đồ th ị VN30F1M: 
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TOP 10 CỔ PHIẾU VỐN HÓA TRONGVN30 
 

 
 
Vị thế mở HĐTL 
 

 

 

II. Nhận định ch ỉ số VN30 

Chỉ số VN30 giao dịch cầm chừng trong phiên buổi sáng nhưng đã tăng mạnh vào cuối phiên chiều vớ i 

sự đóng góp của các cổ phiếu lớn là SAB, VIC, MSN, MW và VNM. Riêng 5 mã cổ phiếu này đã đóng 

góp 5.44 điểm vào số điểm tăng của VN30. Trong 30 mã VN30 thì có tới 19 mã tăng so với 9 mã giảm 

giá, trong khi đó trên Vnindex số lượng mã tăng/giảm là 132/131 vào cuối phiên cho thấy đà tăng giá 

mạnh tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu VN30. Theo mô hình kỹ thuật của chúng tôi , VN30 sẽ có thể 

tiêp tục tăng giá tới vùng 524 – 527 điểm trong đợt tăng giá này. 

Tuần qua cũng ghi nhận diễn biến tăng mạnh của chỉ số VN-Index với 5 phiên tăng điểm liên tiếp, trong 

khi đó chỉ số HNX-Index tăng nhẹ với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm điểm biên độ thấp. Thanh khoản thị 

trường chung ghi nhận mức tăng khá so với tuần trước cho thấy tín hiệu dòng tiền trở lại thị trường trong 
tuần qua và qua đó trực tiếp giúp các chỉ số vượt qua các ngưỡng kháng cự quang trọng. 

Nhìn theo diễn biến giá các phân lớp cổ phiếu, có thể thấy động lực chính cho tuần tăng điểm mạnh này 

là sự tăng giá của nhóm các cổ phiếu bluechip và vốn hóa lớn, trong các phiên đầu tuần ghi nhận diễn 

biến tăng mạnh của các nhóm cổ phiếu ngân hàng (ACB, MBB, VCB, CTG, SHB, CTG, VPB…)và trong 

các phiên cuối tuần lại ghi nhận sự tiếp sức của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như MSN, SAB, VNM, ROS, 

BVH. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 67,2 tỷ đồng trên sàn HSX và bán ròng 483,3tỷ đồng trên sàn 

HNX. Trên HSX, khối ngoại bán ròng tập trung vào các mã như VCB, HPG, KBC, HSG, GAS, SSI , 

STB,…Ở chiều ngược lại, họ mua ròng các mã như VCI, CTD, MSN, PLX, BID,… 

Đồ thị kỹ thuật VN30 
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III. Nhận định về th ị trường th ế giới 

Các chỉ số chứng khoán thế giới tiếp tục có một tuần giao dịch khởi sắc khi nhiều chỉ số lớn như Dow 

Jones, Nikkei đều đã tiến đến các vùng đỉnh mới trong hơn 10 năm qua. Sự đi lên của chứng khoán dựa 

trên sự cải thiện mạnh mẽ vê nền kinh tế trong khi lạm phát ở mức thấp giúp cho lợi nhuận của doanh 

nghiệp tăng rất khả quan. Tâm điểm của tuần là biên bản cuộc họp tháng trước của Fed, theo đó một số 

thành viên của Fed lo ngại là lạm phát thấp có thể là yếu tố không mang tính chu kỳ và do đó, việc tăng 

nhanh lãi suất khi chưa có dấu hiệu về lạm phát có thể ảnh hưởng tới đà hồi phục kinh tế. 

Tuần tới, Đại hội Đảng Trung Quốc sẽ được khai mạc. Những biến động đối với đồng  Nhân dân tệ gần 

đây tạo nên những đồn đoán về khả năng biên giao dịch đối với đồng tiền trên sẽ được nới rộng trong 

thời gian tới. 

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III của Mỹ đã bắt đầu và đây thường là thời kỳ tốt đẹp cho nhà đâu 

tư khi chỉ số tăng 79% trong thời gian báo cáo qúy  III trong lịch sử với mức tăng trung bình 2.79%. Tuy 

nhiên, mở đầu mùa báo cáo năm nay mặc dù các ngân hàng công bố kết quả rất khả quan nhưng giá cổ 

phiếu lại đi xuống cho thấy giá cổ phiếu hiện tại đã phản ứng khá nhiều các thông tin tích cực về kết quả 

kinh doanh quý III của doanh nghiệp Mỹ. 

NHẬN ĐỊNH CHỈ SỐ/CỔ PHIẾU 

VIC là một trong những cổ phiếu có đóng góp lớn vào đà tăng của VN30 trong phiên hôm nay, VIC tăng 

mạnh 1.000 đ/cp để đóng cửa ở mức 56.000 đ/cp. Về mặt kỹ thuật, phiên tăng mạnh hôm nay là sự nối 

tiếp xu thế tăng mạnh của VIC đã hình thành từ ngày 25/08/2017 cho đến nay, trong suốt khoảng thời 

gian này VIC đã tăng từ mức 43.000 đ/cp lên mức 56.000 đ/cp, tương ứng mức tăng 30,23% và là một 

trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường trong gần 1,5 tháng trở lại đây, sự tăng giá này của VIC 

đã đóng góp lớn vào xu thế tăng của VN30 trong cùng khoảng thời gian. 

Các chỉ báo ngắn hạn như BB%, MFI, RSI... đang cho tín hiệu VIC đi vào cùng quá mua, Cả trong ngắn 

và trung hạn VIC đang nằm trong xu thế tăng. Trong những phiên tới nhiều khả năng áp lực bán gia tăng 

sẽ khiến VIC gặp thử thác tại vùng kháng cự  57.000 – 60.000 đ/cp. 
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Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu VIC 
 

 

 

Chiến lược giao d ịch Chờ điều chỉnh để mở vị thế mua NT2 với kỳ vọng 
giá 29.900 đ/ cổ phiếu 
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH 

� GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI 
 

Hợp đồng Ch ỉ số Tăng/  
giảm 

KLGD V ị thế đầu 
ngày 

NN mua NN bán 

VN30F1710 814 0.87%  9,872   2,618  1  

VN30F1711 815 0.36%  154   262    

VN30F1712 820 0.12%  76   211    

VN30F1803 823 0.56%  49   266    

Tổng    10,151   3,357    

� DIỄN BIẾN CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI 
 

Chỉ số Điểm số Tăng gi ảm P/E P/E 2017 YTD 

VN-index  820.95  0.62 16.39 16.85 23.48 

Dow Jones  22,871.72  0.13 19.50 18.51 15.73 

Vàng  1,301.70  -0.16   13.44 

Dầu WTI  51.91  0.89   -3.37 

DAX  12,991.87  0.07 18.16 14.49 13.16 

Shanghai  3,390.52  0.13 17.78 14.75 9.24 

Nikkei 225  21,310.24  0.73 19.26 18.33 11.49 

S&P 500  2,553.17  0.09 21.80 19.37 14.04 
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LỊCH KINH TẾ VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI 

 Kỳ trước Dự báo 

/MBS 

Thực tế 

Thứ sáu – 13/10/2017    

CPI Đ�c tháng 9 0.1% 0.1% 0.1% 

CPI M� tháng 9 0.4% 0.6% 0.5% 

Thứ hai – 16/10/2017    

Cán cân thương mại EU 18.6 tỷ EUR   

Thứ ba – 17/10/2017    

Tăng/giảm giá xuất nhập khẩu tháng 9 của Mỹ 
Xuất khẩu: 0.6% 
Nhập khẩu: 0.6% 

  

Thứ tư – 18/10/2017    

Báo cáo thay đổi  trữ lượng dầu thô của EIA -2.7 triệu thùng   

GDP quý 3/2017 của Trung Quốc  1.7% 6.8%  

Thứ năm – 19/10/2017    

Đơn mới thất nghiệp tuần của Mỹ 243,000   

Thay đổi cung tiền của FED hàng tuần    

Thứ sáu – 20/10/2017    

Phát biểu của chủ tịch FED Janet Yellen    
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CẤU THÀNH CHỈ SỐ VN30 

Cổ phi ếu Ngành  Tỷ trọng 
(%) 

Giá +/- % H-L GTGD Điểm tác 
động 

P/E P/E 2017 P/B 

BID  Banks  0.88 20,200 0.25 1.00% 14.51 0.02 11 14 1.53 
BMP  Construction & Materials  0.82 78,300 1.69 3.90% 44.23 0.11 13 13 2.74 
BVH  Nonlife Insurance  0.96 55,200 -0.54 2.00% 13.58 -0.04 26 21 2.69 
CII  Construction & Materials  1.61 34,100 0.15 2.99% 18.64 0.02 4 6 1.69 
CTD  Construction & Materials  1.63 207,000 - 0.98% 16.27 0.00 10 10 2.50 
CTG  Banks  1.81 19,000 0.80 1.60% 11.36 0.12 10 12 1.18 
DHG  Pharmaceuticals & Biotechnology  1.24 106,000 -1.03 1.79% 6.62 -0.11 21 18 4.93 
DPM  Chemicals  0.90 22,500 -0.44 0.44% 13.21 -0.03 12 10 1.09 
FPT  Fixed Line Telecommunications  5.57 51,200 0.39 1.38% 54.90 0.18 13 12 2.72 
GAS  Oil & Gas Producers  1.72 70,000 1.60 2.63% 87.76 0.22 17 19 3.37 
GMD  Industrial Transportation  1.72 44,000 -0.56 1.48% 21.71 -0.08 21 7 2.10 
HPG  General Industrials  9.08 38,950 -1.39 1.67% 136.55 -1.05 8 8 2.59 
HSG  Industrial Metals & Mining  1.52 28,300 -0.18 1.78% 54.31 -0.02 6 6 1.99 
KBC  Financial Services  1.22 13,500 2.27 3.03% 30.52 0.22 11 8 0.78 
KDC  Food Producers  1.24 39,100 -0.38 1.95% 17.69 -0.04 6 18 1.20 
MBB  Banks  5.92 23,350 1.08 1.08% 78.39 0.52 12 13 1.61 
MSN  Financial Services  7.71 58,200 1.57 4.26% 19.78 0.97 30 25 3.63 
MWG  Technology Hardware & Equipment  6.41 125,000 1.63 1.63% 67.19 0.84 21 18 8.22 
NT2  Electricity  0.65 29,250 0.86 2.08% 16.29 0.05 10 9 1.71 
NVL  Real Estate Investment & Services  3.26 61,700 0.16 0.49% 94.61 0.04 18 15 4.03 
PVD  Oil Equipment, Services & Distribution  0.71 14,400 2.13 2.86% 23.94 0.12 N/A N/A 0.43 
REE  Industrial Engineering  1.64 34,400 -0.29 1.60% 20.12 -0.04 7 8 1.46 
ROS  Construction & Materials  3.46 114,200 0.71 0.70% 208.35 0.20 111 N/A 11.07 
SAB  Beverages  6.70 272,000 2.26 4.17% 15.47 1.21 38 38 12.63 
SBT  Food Producers  0.94 24,150 1.47 5.60% 46.73 0.11 22 N/A 2.03 
SSI  Financial Services  1.99 24,350 - 0.83% 41.00 0.00 11 14 1.37 
STB  Banks  4.25 11,500 -0.86 2.65% 47.27 -0.30 39 N/A 0.92 
VCB  Banks  3.63 39,350 0.77 1.03% 69.94 0.23 22 20 2.72 
VIC  Real Estate Investment & Services  12.00 56,000 1.82 2.94% 64.27 1.75 47 49 5.11 
VNM  Food Producers  8.79 149,400 0.95 0.95% 74.45 0.67 24 22 8.75 
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Bộ phận Chiến lược thị trường - Trung tâm Nghiên cứu: 

Nguyễn Việt Đức 
duc.nguyenviet@mbs.com.vn 

Kiểm soát: 
Trần Hoàng Sơn 
son.tranhoang@mbs.com.vn 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (MBS) 

Được thành lập từ tháng 5 năm 2000 bởi Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) là một trong 6 công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam. Sau 
nhiều năm không ngừng phát triển, MBS đã luôn khẳng địnhvị trí TOP 5 thị phần môi giới trên thị trường với các dịch vụ bao gồm: môi giới, nghiên cứu và tư vấn đầu tư, dịch vụ 
ngân hàng đầu tư và các nghiệp vụ thị trường vốn. MBS cũng là một trong 7 công ty chứng khoán đầu tiên được cấp phép cung cấp dịch vụ chứng khoán phái sinh. 

Mạng lưới chi nhánh và các phòng giao dịch của MBS đã được mở rộng và hoạt động có hiệu quả tại nhiều thành phố trọng điểm như Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và 
các vùng chiến lược khác. Khách hàng của MBS bao gồm các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, các tổ chức tài chính và doanh nghiệp. Là một trong 7 công ty thành viên của Tập 
đoàn MB, MBS có nguồn lực lớn về con người, tài chính và công nghệ để có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu đa dạng và chuyên biệt của từng đối 
tượng Khách hàng. 

MBS tự hào được nhìn nhận là: 

� Công ty chứng khoán hàng đầu, TOP 5 thị phần môi giới tại Việt Nam. 
� Công ty nghiên cứu có tiếng nói trên thị trường với đội ngũ chuyên gia phân tích có kinh nghiệm, cung cấp các sản phẩm nghiên cứu về kinh tế và thị trường chứng khoán; 

và 
� Nhà cung cấp đáng tin cậy về các dịch vụ ngân hàng đầu tư đa dạng và chuyên sâu. 

MBS HỘI SỞ 

Tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 

ĐT: + 84 24 3726 2600 - Fax: +84 24 3726 2601 

Webiste: www.mbs.com.vn 

Hotline: 1900 9088 
Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền năm 2017 thuộc về Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng 
tin cậy và MBS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính 
thức của MBS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được 
phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của MBS. 


